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                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
                 
                     Môn : Toán – Lớp 2
                 (Thời gian làm bài: 40 phút
Khô             Không kể thời gian phát đề)
	



I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. a. Chú mèo nào mang phép tính có kết quả là 12? (0,5 điểm) 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	A
	B
	C
	D


b. Bao gạo trong hình dưới đây nặng mấy Ki-lô-gam? (0,5 điểm)
	A. 2 ki-lô-gam
	[image: ]

	B. 3 ki-lô-gam
	

	C. 1 ki-lô-gam
	

	D. 4 ki-lô-gam
	



Câu 2. A. Chọn kết quả đúng : 64 + 9 = ? (0,5 điểm)
	A. 63
	B. 73
	C. 83
	D. 93



b. Chọn kết quả đúng: 76 – 8 = ?  (0,5 điểm)
	A. 68
	B. 58
	C. 67
	


Câu 3: a. Chọn kết quả đúng: 48 - 19 + 15 = ? (0,5 điểm)
	A. 51
	B. 54
	C. 34
	D. 44


b. Điền số vào hình tam giác và hình tròn sao cho phù hợp (0,5 điểm) 
+ 5				- 471



Câu 4: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (1điểm)

[image: ]  ...........................................................................

Phần 2: Tự luận (6 điểm)
Câu 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
  156 + 238	                248 + 67			392 – 147             981 – 537
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: (1 điểm)
334 ….. 364                                  703 ….. 604                        
510 ….. 408                                  641 ….. 600 + 41
Câu 7: Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế? (2 điểm)
Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: Trong hình dưới đây có mấy hình tam giác; mấy đoạn thẳng. (1 điểm)
	
	[image: ]
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ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM
Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu đúng ghi 1 điểm (câu 3 mỗi ý 0,5đ)
	Câu
	1 (M1)
	2 (M1)
	3 (M1)
	4 (M2)
	5 (M2)
	6 (M3)

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	A
	D



Phần 2: Tự luận (4 điểm) 
Câu 7: Điền số vào hình tam giác và hình tròn sao cho phù hợp (1 điểm) (M1)
Học sinh điền đúng kết quả trong mỗi hình ghi 0,5 đ

+ 5				- 472
76
71


Câu 8: Đặt tính rồi tính kết quả (1 điểm) (M2)
Học sinh biết đặt tính đúng và thực hiện đúng mỗi phép tính ghi 0,5đ
	+
	56
	
	-
	92

	
	38
	
	
	47

	
	94
	
	
	45


Câu 9: Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế? (1 điểm) (M2)
	Bài giải
	[image: ]

	Trên cây còn lại số quả khế là:
	

	67 – 28 = 39 (quả)
	

	              Đáp số: 39 quả khế
	

	
	

	
	



Câu 10: Trong hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác. (1 điểm) (M3)
	
	[image: ]

	Trong hình bên có 3 hình tam giác.
	

	
	

	
	

	
	



image4.jpg




image5.png
J ChitAvanhing: X \ L GidiBai19:Chir A X \ © S6liéuphantich X \ Nha xuat ban Giz X \ MY Hanhtrangss X [Y Hanhtrangss X WA Nhip cau trithic X \ M Quanlycauhdi- X \ + v = X
<« C @ hanhtrangso.nxbgdvn/ebook/read/toan-2-tap-mot-10727 B % »Q

i1 Ung dung Homevn G Google (M Hop khéi 1+2

=] Danh sach doc

X Thoét Toén 2 - Tap mét ®
QR >
a) 42-13(?) 30 b) 52-15 2] 60-15
70-25 (7] 45 54-17 (2] 45-17

i tinh.
36 2 =2y 54 - 16 80 - 43
khé c6 90 qua. Chim than

t 24 qua. Hoi trén cay con
éu qua khé?

6 Tai mi nga ré, ban nhim sé di theo con dwdng ghi phép tinh cé két qua
|én hon. Ban nhim sé& dén chd moén &n nao?

i tinh.

28 53-34 80 - 27 90 - 52

t ndo cAm bang ghi phép tinh ding?

. ] &

“

= Muc luc «“ 4 90-91 > » H - 3





image1.jpg




image2.png
J ChirAvanhimg 1 x \ L GidiBai19:Chir A X \ © S6liéuphantich X \ [49 Nha xust ban Giz X \ Hanhtrangs§ X Hanhtrangs6 X & Nhip cautrithic X \ M Quanlycauhdi- X \ + v = X

<« C @ hanhtrangso.nxbgdvn/ebook/read/toan-2-tap-mot-10727 B % »Q
Ung dung Homevn G Google (M Hop khéi1+2 =] Danh sach doc
X Thoét Toan 2 - Tap mét ®

- 9 - a
b)
Pay la qua can 1 ki-l6-gam
a) Méo va chd, con ndo nang hon?
P
b) Méo va tho, con nao nang hon? &‘SJ
c) Méo, ché va thd, con nao nang nhét, con nao nhe nhét? Ki-16-gam viét tat a kg.

eQuan st tranh rdi tra 16i cau hoi.

Bge £gm

a) Qua cam nang bing méy qua chanh?

b) Qué tao nang béng méy qua chanh?

c) Qua budi nang bang méy qua chanh? Hop sita can'ndng 1 ko. Tiii gz0 c4n néing 2 kg.

58 59

= Muc luc «“ 4 58 - 59 > » H - 3





image3.png
J ChitAvanhing: X \ L GidiBai19:Chir A X \ © S6liéuphantich X \ [49 Nha xust ban Giz X \ MY Hanhtrangss X [Y Hanhtrangss X WA Nhip cau trithic X \ M Quanlycauhdi- X \ + v = X
<« C @ hanhtrangso.nxbgdvn/ebook/read/toan-2-tap-mot-10727 B % »Q
Ung dung Homevn G Google (M Hop khi1+2 Z] Danh séch doc
X Thoét Toén 2 - Tap mét ®

@ Tim hai déng hé chi ciing thi gian vao budi chiéu, téi hoc dem.

Mai vé canh
mat troi lan
luc 5 gio 30
pht chiéu.

©Oss-

Nam lam gi Itic may gio?

«“ 4 14-115 > » H - 3






 


SBD :………


 


Phòng thi:……


 


 


 


 


 


 


 


 


                


BÀI KI


?


M TRA H


?


C KÌ II


 


                


 


 


                     


Môn : Toán 


–


 


L


?


p 2


 


                 


(Th


?


i gian làm bài: 40 phút


 


Khô             


Không k


?


 


th


?


i gian phát đ


?


)


 


GV coi


 


GV ch


?


m


 


 


 


 


 


 


 


 


I. TR


?


C NGHI


?


M (4 đi


?


m)


 


Khoanh vào ch


?


 cái đ


?


t trư


?


c câu tr


?


 l


?


i đúng:


 


Câu 


1.


 


a. 


Chú mèo nào mang phép tính có k


?


t qu


?


 


là 12


?


 


(


0,5


 


đi


?


m)


 


 


 


 


 


 


 


A


 


B


 


C


 


D


 


b.


 


Bao g


?


o trong hình d


ư


?


i đây n


?


ng m


?


y Ki


-


lô


-


gam?


 


(


0,5


 


đi


?


m)


 


A


. 2 


ki


-


lô


-


gam


 


 


B


. 3 ki


-


lô


-


gam


 


C


. 1 ki


-


lô


-


gam


 


D


. 4 ki


-


lô


-


gam


 


 


Câu 


2


. 


A. 


Ch


?


n


 


k


?


t qu


?


 


đúng :


 


64 + 9 = ? (


0,5


 


đi


?


m)


 


A. 63


 


B. 73


 


C. 83


 


D. 93


 


 


b.


 


Ch


?


n


 


k


?


t qu


?


 


đúng:


 


76 


–


 


8 = ?  (


0,5


 


đi


?


m)


 


A. 68


 


B. 58


 


C. 67


 


 


Câu 


3


:


 


a.


 


Ch


?


n


 


k


?


t qu


?


 


đúng: 48 


-


 


19 + 15 = ? 


(


0,5


 


đi


?


m)


 


A. 51


 


B. 54


 


C. 34


 


D. 44


 


b.


 


Đi


?


n s


?


 


vào hình tam giác và hình tròn sao cho phù h


?


p


 


(


0,5


 


ði


?


m) 


 


+ 5


 


 


 


 


-


 


4


 


 


 


Đi


?


m:


 


 


 


B


?


ng ch


?


:


 


71


 




 

SBD :………   Phòng thi:……                                 BÀI KI ? M TRA H ? C KÌ II                                              Môn : Toán  –   L ? p 2                     (Th ? i gian làm bài: 40 phút   Khô              Không k ?   th ? i gian phát đ ? )  

GV coi  GV ch ? m  

        

 

  I. TR ? C NGHI ? M (4 đi ? m)   Khoanh vào ch ?  cái đ ? t trư ? c câu tr ?  l ? i đúng:   Câu  1.   a.  Chú mèo nào mang phép tính có k ? t qu ?   là 12 ?   ( 0,5   đi ? m)      

    

A  B  C  D  

b.   Bao g ? o trong hình d ư ? i đây n ? ng m ? y Ki - lô - gam?   ( 0,5   đi ? m)  

A . 2  ki - lô - gam   

B . 3 ki - lô - gam  

C . 1 ki - lô - gam  

D . 4 ki - lô - gam  

  Câu  2 .  A.  Ch ? n   k ? t qu ?   đúng :   64 + 9 = ? ( 0,5   đi ? m)  

A. 63  B. 73  C. 83  D. 93  

  b.   Ch ? n   k ? t qu ?   đúng:   76  –   8 = ?  ( 0,5   đi ? m)  

A. 68  B. 58  C. 67   

Câu  3 :   a.   Ch ? n   k ? t qu ?   đúng: 48  -   19 + 15 = ?  ( 0,5   đi ? m)  

A. 51  B. 54  C. 34  D. 44  

b.   Đi ? n s ?   vào hình tam giác và hình tròn sao cho phù h ? p   ( 0,5   đi ? m)    + 5         -   4    

 

Đi?m: 

 

 

B?ng ch?: 

71 

